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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TIÊN DU 

TỈNH BẮC NINH 

------------ 

Bản án số: 23/2020/HSST 

Ngày 23/12/2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------------------- 

 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU-TỈNH BẮC NINH 
 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Hằng. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quang Lưu; Ông Nguyễn Thế Lai 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Cương, Thư ký Tòa án;  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du tham gia phiên tòa: Ông Chu 

Đức Tuấn-Kiểm sát viên;  

Ngày 23/12/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số: 25/2020/HSST, ngày 

20/11/2020, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2020/QĐXXST-HS ngày 

09/12/2002 đối với bị cáo: 

Trần Văn G, sinh năm 1995; Giới tính: Nam; HKTT: Thôn Long K, xã Việt 

Đ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; T giáo: 

Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Công nhân; Bố là: Trần Văn T, sinh năm 

1954, làm ruộng; Mẹ là: Nguyễn Thị H, sinh năm 1963, làm ruộng. Gia đình có 04 

anh chị em, bị cáo là thứ tư. Vợ, con: Chưa có;  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Bản án hình sự phúc thẩm số 71 ngày 06/9/2012 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh xử phạt 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 12 tháng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Bị cáo bị bắt theo Quyết định truy nã, tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/10/2019 

đến ngày 21/01/2020 được hủy bỏ tạm giam, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa 

bệnh. Ngày 18/9/2020 bị bắt tạm giam đến nay. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Bắc Ninh.   

Người bị hại: Anh Đào Khắc K – Sinh năm 1996, HKTT: Thôn Bồng Lai, xã 

Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt) 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

Ông Trần Văn T – Sinh năm 1954; Trú tại: Thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. (Có mặt) 

Công ty TNHH JWORLD VINA do bà Nguyễn Thị Yến là đại diện theo ủy 

quyền; địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH JWORLD VINA Lô số 

085/086 A1 số 11 đường 10 khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã 

Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Trần Văn G và anh Đào Khắc K cùng là công nhân công ty Jworld Vina và 

cùng làm tại kho thành phẩm của công ty. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19/5/2019, 

khi anh K đang kiểm hàng tại kho hàng của công ty thì có anh Hoàng Văn Hùng 

đến nói chuyện với anh K. G đứng gần đó nghĩ anh K đang nói xấu mình nên đã đi 

đến dùng tay trái khoác vai anh K và nói “mày nói đểu anh à”, anh K có trả lời “thế 

thì làm sao”. Nghe anh K nói lại như vậy, G bực tức cầm chiếc kéo chuôi mầu đỏ 

dài 25cm bằng tay phải đâm một nhát vào vùng ngực anh K, anh K dùng tay trái đỡ 

được nhưng bị thương ở tay. Lúc này anh Nguyễn Sỹ Hải, anh Nguyễn Thế Diễn 

và anh Hoàng Việt Đức là công nhân cùng tổ đang làm việc ở gần đó chạy đến ôm 

G và giằng được chiếc kéo trên tay G. Còn anh K, sau khi bị đâm ở tay có chửi G 

rồi cả hai tiếp tục lao vào đánh nhau bằng chân tay không nhưng được mọi người 

can ngăn thì G đi vào trong phòng đóng thùng và để đồ cá nhân lấy chiếc kéo có 

chuôi màu đen dài 17cm đi ra và tiếp tục chửi lại nhóm công nhân đã vào can ngăn 

lúc đầu với thái độ hung hăng. Thấy vậy, anh Hải có cầm đai đóng hàng, anh Diễn 

và anh K cầm ghế inox với mục đích phòng thân và đuổi G ra ngoài nhưng G cầm 

kéo bằng tay phải lao vào anh K. Anh K cầm ghế inox đánh lại, G tránh được làm 

anh K bị mất đà ngã ra sàn nhà kho thì bị G lao đến cầm kéo bằng tay phải đâm 02 

nhát gây thương tích vùng má trái đến dái tai trái và vùng gáy. Cùng lúc, anh Diễn, 

anh Hải và anh Đức lao đến đánh đuổi G với mục đích không cho G tiếp tục đánh 

anh K nữa, thấy đông người nên G bỏ chạy ra khỏi khu vực kho của công ty. Sau 

khi bị G đâm, anh K được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Từ 

Sơn.  

Vật chứng đã thu giữ là: 02 chiếc kéo và 01 bộ quần áo bảo hộ. 

Tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội;  

Tại giấy chứng nhận thương tích số 15/CNTT-TTYTTS của Trung tâm y tế 

thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xác định: Vết thương vùng má trái kích thước (8 x 

0,5)cm. Rách dái tai trái, vết thương mặt trước trong cẳng tay trái kích thước (1 x 

1)cm. Xây sát vùng gáy. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 66/TgT ngày 10/6/2019 

của Trung tâm Pháp y – Sở y tế tỉnh Bắc Ninh, kết luận: Sẹo ngang má trái dài 

04cm rộng 0,2cm, sẹo vùng mặt có ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Áp dụng chương 9, 

tổn thương cơ thể do tổn thương phần mềm. Phần IV sẹo vết thương vùng mặt có 

ảnh hưởng thẩm mỹ. Mục 1 kích thước sẹo nhỏ. =13%;  Sẹo dái tai trái dài 02cm, 

rộng 0,1cm. Sẹo cẳng tay trái dài 01cm, rộng 0,2cm. Sẹo vùng sau gáy dài 01cm, 

rộng 0,2cm. Áp dụng chương 9, tổn thương cơ thể do tổn thương phần mềm. Phần I 

sẹo vết thương phần mềm. Mục 1 số lượng sẹo ít, kích thước nhỏ =02%. Cơ chế là 

do tác động ngoại lực bởi vật sắc, nhọn; 2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây nên hiện tại của anh Đào Khác K là: 15%. 
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Quá trình điều tra, Trần Văn G có biểu hiện dấu hiệu của bệnh tâm thần nên 

ngày 18/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du đã quyết định trưng cầu 

giám định pháp y tâm thần đối với Trần Văn G. Tại Kết luận giám định pháp y tâm 

thần số 18/KLGĐ ngày 09/01/2020 của Viện pháp y tâm thần Trung ương, kết 

luận: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị 

can Trần Văn G bị bệnh  rối loạn phân liệt cảm xúc loại hưng cảm. Theo phân loại 

bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F 25.0; Tại thời điểm trước, 

trong khi thực hiện hành vi phạm tội bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, bị can hạn chế 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; Tại thời điểm giám định bệnh ở giai 

đoạn cấp tính bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Ngày 21/01/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du đã Quyết định áp 

dụng biện pháp “Bắt buộc chữa bệnh” đối với Trần Văn G, cùng ngày cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du đã giao Trần Văn G cho Viện pháp y tâm 

thần Trung ương để điều trị. Đến ngày 13/8/2020, Viện pháp y tâm thần Trung 

ương có Công văn số 1092, nội dung: Hiện tại bệnh tâm thần của Trần Văn G ở 

giai đoạn ổn định. Không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau đó, ngày 

24/8/2020 Cơ quan điều tra ra quyết định trương cầu giám định tình trạng bệnh tâm 

thần của Trần Văn G. 

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần sau điều trị bắt buộc chữa bệnh số 

70 ngày 03/9/2020 của Viện pháp y tâm thần Trung ương, kết luận: Hiện tại tình 

trạng bệnh của Trần Văn G ở giai đoạn khỏi bệnh. Đủ khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì đối 

với kết luận giám định thương tích của người bị hại.  

Bản cáo trạng số 121/CT-VKS ngày 19/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh truy tố Trần Văn G về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm đ, khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du phân tích lời khai nhận tội 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa phù hợp với nhau. Phù hợp với toàn bộ 

các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ. Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội của các bị cáo, thẩm vấn làm rõ các nội dung tại phiên tòa cũng 

như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo, đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và 

đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Văn G phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” 

Đề nghị áp dụng điểm đ, khoản 2 điều 134; Điều 38; điểm b, q, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 54 BLHS;  xử phạt Trần Văn G từ 18 tháng đến 22 tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2019;  

Đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu 

tiêu hủy 02 chiếc kéo và bộ quần áo bảo hộ có đặc điểm như mô tả tại biên bản bàn 

giao vật chứng ngày 22/12/2020 tại chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh;  
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Bị cáo nhận tội không tham gia tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát mà 

chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt; 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tham gia tranh luận;  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận  tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19/5/2019, tại kho thành phẩm Công ty Jworld 

Vina – khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh thuộc địa phận thôn Đại Trung, xã Đại 

Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Trần Văn G đã có hành vi dùng 02 chiếc kéo 

đâm anh Đào Khắc K 03 nhát gây thương tích, kết quả giám định tỷ lệ thương tật 

của anh K là 15% sức khỏe. 

Hành vi của bị cáo đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội Cố ý gây thương tích. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du truy tố bị cáo theo theo điểm đ khoản 2 

điều 134 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến 

tình hình trật tự trị an trên địa bàn dân cư, xâm phạm đến sức khỏe của người khác 

nên dư luận xã hội đòi hỏi phải xử lý nghiêm khắc đối với hành vi phạm tội của bị 

cáo. 

Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo thì thấy; 

Tình tiết tăng nặng: Không có.  

Tuy nhiên bị cáo có nhân thân xấu nên đây cũng là tình tiết cần xem xét khi 

quyết định hình phạt; 

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường, khắc phục hậu 

quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Khi phạm tội bị hạn chế khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi; Có ông nội được tặng thưởng Huy chương kháng chiến, 

được người bị hại có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là những 

tình tiết được quy định tại Điểm b, q, s Khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Từ những phân tích trên xét cần có hình phạt nghiêm khắc, cần cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội mới đủ giáo dục đối với bị cáo. Tuy nhiên cũng xem xét bản thân 

bị cáo được có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần xem xét cho bị cáo được hưởng 

mức hình phạt dưới khung theo quy định tại Điều 54 BLHS là phù hợp;  

Về vật chứng: 02 chiếc kéo, 01 bộ quần áo bảo hộ lao động là tài sản của 

Công ty TNHH JWORLD VINA tuy nhiên phía công ty có lời khai không yêu cầu 

nhận lại những tài sản này nên xét cần tịch thu tiêu hủy các tài sản này là phù hợp;  

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tác động gia đình bị cáo bồi thường đầy đủ 

cho người bị hại; Người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm khoản tiền 

nào khác, gia đình bị cáo cũng không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã bồi 

thường; Phía công ty cũng không yêu cầu bồi thường gì về tài sản nên không đề 

cập giải quyết vấn đề dân sự;  

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật;  
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Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố bị cáo Trần Văn G phạm tội “Cố ý gây thương tích”;  

Áp dụng Điểm đ Khoản 2 Điều 134; Điều 38; Điều 47; Điểm b, q, s Khoản 

1, Khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự; Điều 106; Điều 136; Điều 329; Điều 

331; Điều 333 BLTTHS; Nghị quyết 326 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBTV 

Quốc Hội;  

Xử phạt: Trần Văn G 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

10/10/2019;  

Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo thi hành 

án;  

Tịch thu tiêu hủy 02 chiếc kéo và 01 bộ quần áo bảo hộ (Các vật chứng có 

đặc điểm theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) 

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST  

Bị cáo, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm;  

Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

kết quả bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật;  

 
   Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND tỉnh BN 

- VKSND huyện Tiên Du; 

- CA huyện Tiên Du. 

- Chi cục THADS huyện Tiên Du. 

- Bị cáo; 

- Lưu;  

 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Hằng  
 

 


